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Năm sinh
STT Họ và tên

Nam Nữ
Chức vụ Đơn vị công tác Lĩnh vực pháp luật dự 

kiến thực hiện PBGDPL

01 Trần Duy Hưng 1983 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND 
và UBND xã  Lĩnh vực Tư pháp, hộ tịch

02 Lê Quang Khánh 1989 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Lĩnh vực Tư pháp, hộ tịch

03 Đặng Văn Tuấn 1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND 
và UBND xã Lĩnh vực Tư pháp, hộ tịch

04 Hồ Quốc Tuấn 1986 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế xã Lĩnh vực Nông nghiệp, 
Môi trường

05 Trần Nhật Tân 1983 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Lĩnh vực Xây dựng, Đất 
đai.

06 Trần Văn Bắc 1991 Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Lĩnh vực liên quan đến Đất 
đai
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07 Lê Văn Sự 1977 Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã

Lĩnh vực liên quan đến Văn 
hóa, Y tế, Khoa học công 
nghệ, Chuyển đổi số, Bảo 
trợ xã hội

08 Nguyễn Tuấn Hiệp 1975 Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã

Lĩnh vực liên quan đến Tôn 
giáo, Dân tộc

09 Ngô Văn Mạnh 1991 Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã

Lĩnh vực liên quan đến Văn 
hóa, Thể thao

10 Trương Đình Phát 1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - 
Xã hội xã

Lĩnh vực liên quan đến Y 
tế, Bảo hiểm y tế

11 Lý Quốc Hậu 1984 Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã

Lĩnh vực kiểm soát thủ tục 
hành chính, thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên 
thông

12 Đặng Thanh Hải 1991 Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã

Liên quan đến tiếp nhận hồ 
sơ thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực Tư pháp

13 Vũ Thị Hằng 1986 Chuyên viên Trung tâm Phục vụ 
hành chính công xã

Liên quan đến tiếp nhận hồ 
sơ thủ tục hành chính thuộc 
lĩnh vực Đất đai, Môi 
trường, Xây dựng

14 Nông Tiên Huấn 1985 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân 
sự xã

Luật Quốc phòng, Luật 
Dân quân tự vệ, Luật Giáo 
dục quốc phòng và an ninh



3

15 Nguyễn Văn Duyên 1987 Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân 
sự xã

Chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật Nhà 
nước

16 Võ Thị Diễm Châu 1984 Trợ lý Quân lực Ban Chỉ huy Quân 
sự xã

Luật Nghĩa vụ quân sự, 
Luật dự bị động viên

17 Phạm Ngọc Anh 1996 Tổ trưởng Công an xã Bảo vệ bí mật Nhà nước, an 
ninh quốc gia

18 Trần Văn Quân 1987 Cán bộ Công an xã
Pháp luật về trật tự, an toàn 
giao thông, phòng cháy 
chữa cháy

19 Nguyễn Kông Minh 1986 Cán bộ Công an xã Pháp luật về phòng, chống 
tội phạm

20 Huỳnh Ngọc Sơn 1979 Cán bộ Công an xã Lĩnh vực cư trú, quản lý 
hành chính

21 Nguyễn Vũ Thành Long 1992 Bí thư Chi bộ ấp ấp Đức Long 
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

22 Ngô Văn Mạo 1985 Trưởng ấp ấp Đức Long
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

23 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1981 Trưởng Ban CTMT ấp ấp Đức Long
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

24 Nguyễn Quốc Huy 1986 Bí thư Chi bộ ấp ấp Bạch Lâm
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công
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25 Nông Văn Hiến 1986 Trưởng Ban CTMT ấp ấp Bạch Lâm
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

26 Nguyễn Văn Thùy 1985
Bí thư Chi bộ đồng 
thời là Trưởng ban 

CTMT ấp
ấp Dốc Mơ 

Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

27 Nguyễn Thành Đa 1993 Trưởng ấp ấp Dốc Mơ
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

28 Sầm Minh Đức 1982 Bí thư Chi bộ ấp ấp Dốc Mơ 2
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

29 Trịnh Văn Tuyền 1975 Trưởng ấp ấp Dốc Mơ 2
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

30 Nguyễn Chí Bình 1996 Trưởng Ban CTMT ấp ấp Dốc Mơ 2
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

31 Nguyễn Thị Diễm Linh 1990 Bí thư Chi bộ ấp ấp Bến Nôm
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

32 Trần Minh Việt 1985 Trưởng ấp ấp Bến Nôm
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công
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33 Nguyễn Minh Cảnh 1988 Trưởng Ban CTMT ấp ấp Bến Nôm
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

34 Bùi Huy Đăng 1982 Bí thư Chi bộ ấp ấp Tân Lập
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

35 Trương Hải Lâm 1997 Trưởng ấp ấp Tân Lập
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

36 Nguyễn Quang Vinh 1978 Trưởng Ban CTMT ấp ấp Tân Lập
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

37 Nguyễn Thị Mỹ Hà 1967 Bí thư Chi bộ ấp ấp Phú Túc
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

38 Nguyễn Hoàng Phi Long 1986 Trưởng ấp ấp Phú Túc
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

39 Lê Xuân Thức 1975 Trưởng Ban CTMT ấp ấp Phú Túc
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

40 Đặng Thị Cát Dung 1982 Bí thư Chi bộ ấp ấp Phú Cường
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công
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41 Đỗ Văn Hường 1988 Trưởng ấp ấp Phú Cường
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công

42 Nguyễn Thành Trí 1983 Trưởng Ban CTMT ấp ấp Phú Cường
Tuyên truyền, phổ biến 
thông tin thiết yếu theo sự 
phân công
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